
STT MSV THẾ DANH PHÁP DANH KÝ TÊN ĐIỂM GHI CHÚ

1 1410000476 Nguyễn Thị Ngọc Minh TN. Hạnh Thuyên

2 1450000310 Phạm Thị Thiên Nhiên TN. Phổ Tâm

3 2010000005 Nguyễn Văn Đấu T. Tâm Bổn

4 2010000006 Lê Thanh Đức T. Quảng Nghĩa

5 2010000012 Thái Phúc Hưng T. Đức Thông

6 2010000013 Trần Minh Khải T. Thiện Hỷ

7 2010000024 Đặng Nguyễn Vinh Quang T. Minh Chánh

8 2010000025 Nguyễn Thành Quang T. Thiện Chiếu

9 2010000029 Hoàng Minh Anh Khôi T. Thanh Hòa

10 2010000035 Phạm Văn Tú T. Nguyên Trí

11 2010000038 Nguyễn Thị Liên Hoa TN. Diệu Hòa 

12 2010000039 Ngô Thị Nghi Huyền TN. Thọ Mỹ

13 2010000041 Nguyễn Thị Liễu TN. Nhuận Ngộ

14 2010000049 Nguyễn Thị Thúy TN. Diệu Đạt

15 2010000052 Nguyễn Thị Tuyến TN. Thánh Hậu

16 2010000053 Nguyễn Thị Thu Vân TN. Thanh Ân

17 2050000004 Trần Vũ Bảo T. Thiện Đạt

18 2050000005 Lê Văn Bửu T. Trí Đạo

19 2050000010 Trần Văn Chuyền T. Tâm Điều 

20 2050000012 Trần Cường T. Hạnh Huệ

21 2050000018 Mai Đại Đạt T. Thị Thông

22 2050000024 Đỗ Trung Đức T. Nhuận Thể

23 2050000027 Trần Quốc Dũng T. Nhuận Chánh

24 2050000034 Nguyễn Thành Hải T. Tượng Tâm

25 2050000036 Võ Công Hậu T. Quảng Hậu

26 2050000042 Đỗ Văn Hoà T. Khánh Tịnh

27 2050000043 Lê Thanh Hòa T. Bổn Trí

28 2050000061 Tôn Văn Khánh T. Vạn Khánh

29 2050000063 Huỳnh Bá Kiệt T. Minh Trí

30 2050000067 Lê Văn Lâm T. Bản Tính

31 2050000070 Ngô Nhựt Linh T. Thông Luận

32 2050000073 Trần Văn Lợi T. Trí Huệ
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33 2050000078 Hồ Thanh Minh T. Bổn Vương

34 2050000080 Lương Hoàng Nghĩa T. Nhuận Tịnh

35 2050000083 Nguyễn Đức Nguyên T. Đức Nguyên

36 2050000086 Nguyễn Quốc Nhân T. Minh Nhân

37 2050000098 Nguyễn Gia Phụng T. Như Sự

38 2050000099 Nguyễn Ngọc Quốc Phương T. Trung Giác

39 2050000104 Nguyễn Ngọc Sang T. Thiện Phước 

40 2050000112 Nguyễn Thanh Tâm T. Lệ Tấn

41 2050000119 Trương Văn Thanh T. Quảng Trí

42 2050000124 Nguyễn Ngọc Thế T. Phổ Định

43 2050000125 Nguyễn Văn Thể T. Tâm Nguyệt

44 2050000126 Trương Đức Thích T. Nguyên Hạnh 

45 2050000143 Ngô Tiến Tròn T. Viên Minh

46 2050000145 Nguyễn Văn Trường T. Nhuận Luân

47 2050000153 Lê Xuân Tý T. Nhuận Khang

48 2050000155 Nguyễn Thế Viên T. Đức Thành

49 2050000156 Đoàn Tuấn Vinh T. Quảng Thông

50 2050000159 Nguyễn Hoàng Vũ T. Tấn Nguyện

Giám thị 2 Thư kí
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